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BÀI 7: THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ SỐ THÔNG DỤNG

I. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Em hãy cho biết đâu được coi là trợ thủ số cá nhân (PDA)?

A. Máy tính cá nhân Casio (được mang vào phòng thi).                  B. Giấy nhớ

C. Máy tính để bàn ( không kết nối mạng)                                       D. Máy tính bảng.

Câu 2: Trợ thủ số cá nhân có các khả năng nào trong nhóm chức năng sau?
A. Báo thức, sổ ghi nhớ, chụp ảnh, tìm đường, điều khiển thiết bị từ xa…

B. Báo thức, sổ ghi nhớ, chụp ảnh, chạy bộ, điều khiển thiết bị từ xa…

C. Báo thức, tập thể dục, chụp ảnh, tìm đường, điều khiển thiết bị từ xa…

D. Báo thức, Ghi giấy nhớ, chụp ảnh, tìm đường, điều khiển thiết bi từ xa..

Câu 3: Kết nối nào sau đây Không phải là kết nối phổ biến trên các PDA hiện nay?

A. Wifi;                               B. Bluetooth;           C. Hồng ngoại;                          D. USB.

Câu 4: Hiện nay các trợ thủ số cá nhân thường chạy trên nền tảng Hệ điều hành nào?

A. Windows xp, Windows 7;                         B. Linux;

C. DOS;                                                          D. iOS, Android.

Câu 5: Làm thế nào để thêm biểu tượng một ứng dụng vào thanh truy cập nhanh khi còn đủ chỗ hiển thị?
A. Nhấn giữ vào biểu tượng trên màn hình rồi giữ và di chuyển xuống thanh truy cập nhanh.

B. Cài đặt phần mềm đó từ kho chợ ứng dụng.

C. Gỡ cài đặt ứng dụng đó.

D. Cập nhật ứng dụng đó.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng nhất cho việc xóa một file ảnh trong bộ nhớ điện thoại của ĐTTM?

A. Ảnh đã xóa không thể khôi phục theo cách thông thường (không dùng phần mền khôi phục).

B. Ảnh đã xóa có thể khôi phục lại bất cứ lúc nào ( không dùng phần mềm khôi phục)

C. Ảnh đã xóa sẽ ở trong thùng rác một khoảng thời gian rồi mới bị xóa hẳn nên nếu mới xoá ta có thể vào thùng rác khôi phục.

D. Ảnh đã xóa sẽ được giữ 1 bản sao ở trong thư mục nào đó trong ĐTTM.

Câu 7: Trong các đáp án sau đáp án nào chỉ chứa tên của các dịch vụ lưu trữ đám mây ?
A. Google Drive, Dropbox, iCloud;                       B. Mega. iCloud, Iphone, Microsoft office;

C. Mediafire, Google Drive, One Note;                 D. Mega, Google Drive, Microsoft Office.

Câu 8: Kết nối nào không phải là kết nối phổ biến trên các PDA hiện nay?
A. Wifi               B. Bluetooth                      C. Hồng ngoại                         D. USB

Câu 9: Hệ điều hành Android thuở ban đầu được viết ra dành cho nền tảng thiết bị nào?

A. Smartphones           B. Camera kĩ thuật số           C. Máy tính cá nhân    D. Cả A, B, C

Câu 10: Apple là nhà sản xuất smartphone đứng Top mấy trên thế giới hiện nay?
A. Top 3 hãng hàng đầu                     B. Top 3 hãng cuối.          

C.Top 2 hãng hàng đầu                      D. Top 2 hãng cuối

Câu 11: Thư mục bảo mật là tính năng có mặt ở trên những chiếc smartphone của hãng nào?
A. Motorola                B. Samsung               C. OnePlus.         D. Apple
BÀI 8. MẠNG MÁY TÍNH TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI

 Câu 1. Bộ định tuyến (Router) có thể có mấy cổng mạng?

A. 4.                      B. 5.                       C. 7.                            D. Vô số.

Câu 2. Phạm vi sử dụng của internet là?

A. Chỉ trong gia đình.                                                     B. Chỉ trong cơ quan.

C. Chỉ ở trên máy tính và điện thoại.                             D. Toàn cầu.

Câu 3. Điện thoại thông minh được kết nối internet bằng cách nào?

A. Qua dịch vụ 3G, 4G, 5G.                           B. Kết nối gián tiếp qua wifi.

C. Cả A và B.                                                 D. Không thể kết nối.

Câu 4. Theo phạm vi địa lí, mạng máy tính chia thành mấy loại?

A. 3.                           B. 4.                          C. 2.                                D. 5.

Câu 5. Mạng cục bộ viết tắt là gì?

A. LAN.                         B. WAN.                    C. MCB.        D. Không có kí tự viết tắt.

Câu 6. Mạng LAN có phạm vi địa lí…. mạng WAN.

A. Lớn hơn.         
B. Bé hơn.


C. Bằng.                 D. Bằng hoặc lớn hơn.

Câu 7. Các LAN có thể kết nối với nhau thông qua thiết bị nào?

A. Switch.                 B. HUB.                  C. Router.                    D. Không có.

Câu 8. Chọn phát biểu đúng?

A. Mạng cục bộ không có chủ sở hữu.                       B. Mạng internet có chủ sở hữu.

C. Phạm vi của mạng internet là toàn cầu.

D. Mạng cục bộ không thể lắp đặt trong gia đình.

Câu 9. Internet có lợi ích đối với các hoạt động nào sau đây?

A. Giải trí.                                                                      B. Bảo vệ sức khỏe.

C. Học tập, làm việc, giao tiếp.



D. Cả 3 ý trên.

BÀI 9. AN TOÀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Câu 1. Điều nào sau đây sai khi nói về trojan?
A. Trojan nhằm mục đích chiếm đoạt quyền và chiếm đoạt thông tin

B. Trojan cần đến cơ chế lây lan khi muốn khống chế một số lượng lớn các máy tính.

C. Trojan là virus

D. Rootkit là một loại hình trojan.

Câu 2. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về cơ chế phát tán của worm?
A. Tận dụng lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành.

B. Lừa người sử dụng tải phần mềm.

C. Gắn mình vào một tệp khác để khi tệp đó được sử dụng thì phát tán.

D. Chủ động phát tán qua thư điện tử và tin nhắn, lợi dụng sự bất cẩn của người dùng.

Câu 3.  Điều nào sau đây sai khi nói về các đặc điểm của virus?
A. Virus là các chương trình gây nhiễu hoặc phá hoại.

B. Virus có khả năng tự nhân bản để lây lan.

C. Virus không phải là một chương trình hoàn chỉnh.

D. Virus chỉ hoạt động trên HĐH Windows.

Câu 4. Chúng ta nên làm gì để tự bảo vệ bản thân khi sử dụng mạng xã hội?
A. Cẩn thận khi cung cấp thông tin cá nhân trên mạng xã hội

B. Cân nhắc trước khi chia sẻ hình ảnh, video clip hay thông tin trên mạng xã hội

C. Cài đặt chế độ riêng tư trên mạng xã hội

D. Tất cả các phương án trên

Câu 5. Việc nào dưới đây không bị phê phán?
A. Phát tán các hình ảnh đồi trụy lên mạng

B. Cố ý làm nhiễm virus vào máy tính của trường

C. Sao chép phần mềm không có bản quyền

D. Tự thay đổi mật khẩu cho máy tính cá nhân của mình.

Câu 6. Những hậu quả nguy hại đối với trẻ em khi tiếp xúc với màn hình máy tính, tivi, điện thoại quá lâu?
A. Béo phì

B. Ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ và khả năng tư duy, ngôn ngữ của trẻ

C. Kỹ năng giao tiếp kém, có nguy cơ bị trầm cảm

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 7. Em truy cập trang mạng để xem tin tức thì ngẫu nhiên xem được một video có hình ảnh bạo lực mà em rất sợ. Em nên làm gì?
A. Đóng video lại và tiếp tục xem tin tức coi như không có chuyện gì

B. Chia sẻ cho bạn bè để dọa các bạn

C. Thông báo cho cha mẹ và thầy cô giáo về điều đó

D. Mở video đó và xem

Câu 8. Em thường xuyên nhận được các tin nhắn trên mạng có nội dung như: “mày là một đứa ngu ngốc, béo ú”, “mày là một đứa xấu xa, không đáng làm bạn”,… từ một người lớn mà em quen. Em nên làm gì?
A. Bỏ qua, chắc họ chỉ trêu thôi

B. Nhắn tin lại cho người đó các nội dung tương tự

C. Gặp thẳng người đó hỏi tại sao lại làm thế và yêu cầu dừng ngay

D. Nói chuyện với thầy cô giáo, bố mẹ về sự việc để xin ý kiến giải quyết

Câu 9. Trong một buổi họp mặt gia đình, một người chú là họ hàng của em đã quay một đoạn phim về em và nói rằng sẽ đưa lên mạng cho mọi người xem. Em không thích hình ảnh của mình bị đưa lên mạng, em có thể làm gì để ngăn cản việc đó?
A. Không làm được gì, đoạn phim là của chú ấy quay và chú ấy có quyền sử dụng

B. Cứ để chú ấy đưa lên mạng, nếu có việc gì thì sẽ yêu cầu chú ấy xóa

C. Nói với bố mẹ về sự việc, nhờ bố mẹ nói với chú ấy không được đưa lên mạng mà chỉ để xem lại mỗi khi họp gia đình.

D. Tức giận và to tiếng yêu cầu chú ấy xóa ngay đoạn phim trong máy quay

Câu 10. Một số bạn bè em thần tượng một số diễn viên mới nổi tiếng trên mạng xã hội. Được bạn bè rủ vào xem những đoạn phim trên kênh Youtube của ngôi sao này, em thấy diễn viên ăn mặc không lịch sự, nội dung phim dung tục, thiếu văn hóa. Một số bạn cho rằng ngôi sao này có hàng chục vạn người trẻ tuổi hâm mộ, phim của anh ta mang phong cách mới nên không phù hợp với những người cổ hủ, lạc hậu.
Thái độ và hành động nào sau đây là phù hợp nhất?

A. Không xem kênh Youtube của anh ta nữa, đồng thời khuyên các bạn không nên xem.

B. Hòa theo các bạn để khỏi mang tiếng lạc hậu

C. Không xem kênh Youtube của anh ta nữa, còn các bạn làm gì thì tùy

D. Không hâm mộ nhưng cũng không phản đối, cứ tiếp tục theo dõi những video khác của ngôi sao này xem ra sao

BÀI 10: THỰC HÀNH KHAI TÁC TÀI NGUYÊN TRÊN INTERNET

Câu 1: www.igiaoduc.vn chữ “vn” trên địa chỉ trang web có ý nghĩa gì?

A. Một kí hiệu nào đó          B. Ký hiệu tên nước       C. Chữ viết tắt tiếng Anh    D. Đáp án khác

Câu 2: Trang web hiển thị đầu tiên khi ta truy cập vào website gọi là gì?

A. Một trang liên kết                       B. Một website             C. Trang chủ
D. Trang web google.com

Câu 3: Máy tìm kiếm dùng với mục đích gì?

A. Đọc thư điện tử




B. Truy cập vào website

C. Tìm kiếm thông tin trên mạng

D. Tất cả đều sai

Câu 4: Khi tham gia môi trường mạng internet, người sử dụng cần tránh điều này.

A. Virus

B. Thư rác
     C. Tiết lộ thông tin cá nhân
        D. Phần mềm lậu

Câu 5: Nếu không kết nối được mạng, bạn vẫn có thể thực hiện được hoạt động nào sau đây:

A. Gửi email


 B. Viết thư



C. Xem 1 trang web                    D. In trên may in sử dụng chung cài đặt ở máy khác 
Câu 6: Phần mềm nào sau đây không phải trình duyệt WEB?
A. Microsoft Ege        B. Mozilla Firefox            C. Netcape                D. Unikey

Câu 7: Tên miền trong địa chỉ website có .edu cho biết Website đó thuộc về?
A. Lĩnh vực chính phủ                           B. Lĩnh vực giáo dục
C. Lĩnh vực cung cấp thông tin             D. Thuộc về các tổ chức khác

Câu 8: Website là gì?

A. Là một ngôn ngữ siêu văn bản.

B. Là hình thức trao đổi thông tin dưới dạng thư thông qua hệ thống mạng máy tính.

C. Là các file được tạo ra bởi Word, Excel, PowerPoint … rồi chuyển sang html.

D. Tất cả đều sai.

Câu 9: DNS có nghĩa là gì?

A. Dịch vụ tên miền
         B. Dịch vụ phân giải tên miền

C. Dịch vụ máy chủ
         D. Dịch vụ phân giải máy chủ

 Câu 10: Chức năng Bookmark của trình duyệt web dùng để:
A. Lưu trang web về máy tính             B. Đánh dấu trang web trên trình duyệt

C. Đặt làm trang chủ                           D. Lưu trang yêu thích

 BÀI 11. ỨNG XỬ TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ. NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN

 Câu 1. Trong các ý kiến sau, em đồng ý, không đồng ý hay chỉ đồng ý một phần với các ý kiến nào? Tại sao?

a) Chúng ta có quyền đưa lên mạng xã hội tất cả các tin không phải là tin giả.

b) Chúng ta có quyền đưa lên mạng xã hội tất cả các tin miễn là không có hại đến cá nhân ai.

c) Chúng ta có quyền đưa lên mạng xã hội tất cả các tin miễn là không vi phạm pháp luật.

d) Tất cả phương án trên.

Câu 2. Nếu đăng tin trên mạng xã hội có tính xúc phạm đến người khác thì hành vi này là:

A. Vi phạm pháp luật.

B. Vi phạm đạo đức.

C. Tuỳ theo mức độ, có thể vi phạm đạo đức hay pháp luật

D. Không vi phạm gì.

Câu 3. Em thường xuyên nhận được các tin nhắn trên mạng có nội dung như: “mày là một đứa ngu ngốc, béo ú", “mày là một đứa xấu xa, không đáng làm bạn”,... từ một người lớn mà em quen. Em nên làm gì?

A. Nói chuyện với thầy cô giáo, bố mẹ về sự việc để xin ý kiến giải quyết.

B. Nhắn tin lại cho người đó các nội dung tương tự.

C. Gặp thẳng người đó hỏi tại sao lại làm thế và yêu cầu dừng ngay.

D. Bỏ qua, chắc họ chỉ trêu thôi.

Câu 4. Em truy cập mạng để xem tin tức thì ngẫu nhiên xem được một video có hình ảnh bạo lực mà em rất sợ. Em nên làm gì?

A. Mở video đó và xem.

B. Thông báo cho cha mẹ và thầy cô giáo về điều đó.

C. Đóng video lại và tiếp tục xem tin tức coi như không có chuyện gì.

D. Chia sẻ cho bạn bè để doạ các bạn.

Câu 5. Bạn của em nói cho em biết một số thông tin riêng tư không tốt về một bạn khác cùng lớp. Em nên làm gì?

A. Bỏ qua không để ý vỉ thông tin đó có thể không đúng, nếu đúng thì cũng không nên xâm phạm vào những thông tin riêng tư của bạn.

B. Đăng thông tin đó lên mạng nhưng giới hạn chì để bạn bè đọc được.

C. Đi hỏi thêm thông tin, nếu đúng thì sẽ đăng lên mạng cho mọi người biết.

D. Đăng thông tin đó lên mạng để mọi người đều đọc được.

Câu 6. Trong một buổi họp mặt gia đình, một người chú là họ hàng của em đã quay một đoạn phim về em và nói rằng sẽ đưa lên mạng cho mọi người xem. Em không thích hình ảnh của mình bị đưa lên mạng, em có thể làm gì để ngăn cản việc đó?

A. Cứ để chú ấy đưa lên mạng, nếu có việc gì thì sẽ yêu cầu chú ấy xoá.

B. Tức giận và to tiếng yêu cầu chú ấy xoá ngay đoạn phim trong máy quay.

C. Không làm được gì, đoạn phim là của chú ấy quay và chú ấy có quyền sử dụng.

D. Nói với bố mẹ về sự việc, nhờ bố mẹ nói với chú ấy không được đưa lên mạng mà chỉ để xem lại mỗi khi họp gia đình.

Câu 7: Các vấn đề tiêu cực có thể nảy sinh khi tham gia hoạt động nào trên mạng?

A.Tranh luận trên facebook              B. Gửi thư điện tử

C. Chơi trò chơi điện tử                   D. Cả ba đáp án A, B, C

Câu 8: Trong các hành vi sau, những hành vi nào là vi phạm bản quyền?

Sao chép các đĩa cài đặt phần mềm

Một người bạn của em mua tài khoản học một khóa tiếng Anh trực tuyến. Em mượn tài khoản để cùng học.

Phá khóa phần mềm chỉ để thử khả năng phá khóa chứ không dùng.

Cả A, B, C 

Câu 9: Các việc nào dưới đây cần phê phán:

A. Phát tán các video bị cấm                     B. Đặt mật khẩu cho máy tính của mình

C.Sử dụng mã nguồn chương trình của người khác đưa vào chương trình của mình mà không xin phép

D. Cả A và C 

Câu 11:  Hành động sau có vi phạm pháp luật hay không vi phạm pháp luật:

Hoàng mua với giá rất rẻ một thẻ nhớ USB chứa các video âm nhạc mà người bán đã sưu tầm  từ trên Internet không có thỏa thuận gì với tác giả hay ca sĩ biểu diễn.

A. Vi phạm pháp luật

B. Không vi phạm pháp luật

C.Vi phạm bản quyền                D.Không vi phạm bản quyền

BÀI 16.  NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BẬC CAO VÀ PYTHON

Câu 1: Dấu nhắc >>> trong Python chính là:

A. Là con trỏ soạn thảo chương trình Python   B. Là nơi thực hiện lệnh của chương trình Python

C. Là nơi nhập tên chương trình Python    

D. Là nơi có thể gõ lệnh trực tiếp sau dấu nhắc >>> đó

Câu 2: Đâu là điểm giống nhau giữa việc thực hiện câu lệnh ở chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo?

A. Mỗi lệnh đểu gõ trên một dòng               B. Các câu lệnh đều được gõ trực tiếp sau dấu nhắc

C. Để thực hiện lệnh nhấn phím Enter         D. Để thực hiện lệnh chọn Run

Câu 3: Chọn khẳng định sai:

A. Trong chế độ soạn thảo chương trình gõ nhiều lệnh trong một tệp và thực hiện chạy một lần sau khi nhấn F5 

B. Trong chế độ gõ lệnh trực tiếp gõ một lệnh để thực hiện lệnh nhấn phím Enter

C. Chế độ soạn thảo gõ một lệnh để thực hiện nhấn phím Enter

D. Trong chế độ soạn thảo chương trình gõ nhiều lệnh trong một tệp và thực hiện chạy một lần sau khi chọn RUN

Câu 4: Kết quả của lệnh >>> 10 + 13 là gì:

A. 10

B. 13

C. 23


D. 11.5

Câu 5: Kết quả của lệnh >>> "Xin chao cac ban" trả về kết quả là kiểu dữ liệu nào?

A. Kiểu nguyên


B. Kiểu thực




C. Kiểu logic


D. Kiểu xâu

Câu 6: Kết quả của lệnh >>> 20 + 7%3 trả về kết quả có kiểu dữ liệu là:

A. Nguyên



B. Kí tự




C. Thực



D. Logic

Câu 7: Kết quả của lệnh >>> 50//2 + 10/3 lấy kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân:

A. 28.33333333332


B. 28.33


C. 28.23333333332


D. 28.32

Câu 8: Chỉ ra lỗi sai trong lệnh sau: >>> 16:2

A. Sai dấu nhắc                                       B. Sai cú pháp của biểu thức toán học

C. Thiếu dấu ; cuối câu lệnh                   D. Sai quy cách viết câu lệnh

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Em hãy nêu một số ứng dụng của Internet đối với hoạt động giải trí.

Trả lời: Nhờ có Internet, vô số cách giải trí: Chơi game, trò chuyện qua các diễn đàn, mạng xã hội, nghe nhạc, xem phim, ... Từ đó, giúp cho con người có thể thư giãn sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng và mệt mỏi.

Câu 2: Các mạng xã hội như facebook, youtube cho mọi người sử dụng miễn phí, nhưng nếu ai sử dụng để bán hàng hay quảng cáo phải trả tiền. Đây có phải dịch vụ đám mây không?

Trả lời: Các mạng xã hội như facebook, youtube cho mọi người sử dụng miễn phí, nhưng nếu ai sử dụng để bán hàng hay quảng cáo thì phải trả tiền. Đây là dịch vụ đám mây. Facebook, Youtube sử dụng triệt để nền tảng điện toán đám mây, như nhận dạng ảnh bạn tag hay cho phép bạn lưu trữ không giới hạn status.

Câu 3: Không gian mạng – (trong một số hoàn cảnh cụ thể được gọi vắn tắt là “mạng”) chính là Internet, là một môi trường rất mở. Trên mạng mọi người có thể liên lạc, chia sẻ thông tin với nhau một cách dễ dàng nhưng chính điều đó lại bị những kẻ xấu lợi dụng khiến mạng cũng là nơi đầy rẫy những cạm bẫy. Cần tự bảo vệ mình như thế nào?

Trả lời: Mạng là môi trường giao tiếp nhanh chóng, thuận tiện nhưng ẩn chứa nhiều nguy cơ gây mất an toàn thông tin. Vì vậy, chúng ta cần:
- Chỉ truy cập các trang web tin cậy, hãy cảnh giác với các thông tin giả, lừa đảo.
- Hãy giữ bí mật thông tin cá nhân.
- Chỉ nên kết bạn với những người quen biết trong mạng xã hội. Khi bị bắt nạt, hãy chia sẻ với những người thân hoặc thầy cô.
- Không nên sử dụng Internet quá nhiều.

Câu 4: Em hãy đưa ra một số tình huống có thể làm lộ mật khẩu tài khoản.

Trả lời: - Máy tính bị nhiễm virus do tải các phần mềm độc hại
- Bị đánh cắp tài khoản facebook, youtube, zalo
- Truy cập vào trang web hoặc đường link độc hại, …

Câu 5: Em hiểu gì về virus máy tính? Có phải tất cả phần mềm độc hại đều là virus?

Trả lời: - Virus máy tính là các đoạn mã độc và phải gắn với một phần mềm mới phát tác và lây lan được. Khi chạy một phần mềm đã nhiễm virus, đoạn mã độc sẽ được đưa vào bộ nhớ, chờ khi thi hành một phần mềm khác sẽ chèn vào để hoàn thành một chu kì lây lan.
- Không phải tất cả phần mềm độc hại là virus: ngoài ra còn có worm, Trojan, …

Câu 6: Kết quả của mỗi lệnh sau là gì? Kết quả đó có kiểu dữ liệu nào?
>>> 5/2
>>> 12 + 1.5

>>> “Bạn là học sinh lớp 10”

>>> 10+7//2
Câu 7: Cho biết kết quả thực hiện các câu lệnh sau:
>>> print(2.5*4)

>>>print(“2.5*4 = “, 2.5*4)

Câu 8: Em hãy viết lệnh in ra màn hình thông tin sau:

a. 1x3x5x7 = 105

b. Em tự hào là học sinh trường THPT Duy Tân

